	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ GIANG

ĐỀ GIỚI THIỆU
	ĐỀ THI OLYMPIC HÙNG VƯƠNG

 LẦN THỨ X
MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 10

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Câu1 (3 điểm).

a. Cho biết đặc điểm của các liên kết hidrô trong nước đá và nước thường. Tại sao giọt nước lại có dạng hình cầu? Vì sao nước đá nổi trên nước thường?

b. Tại sao các phân tử nước phân cực dễ dàng thấm qua lớp kép phốtpholipit trong khi các ion có kích thước nhỏ tương tự lại không có khả năng này?

Hướng dẫn

	a.

+ Lực lien kết tĩnh điện giữa các phân tử nước tạo liên kết yếu hiđrô, liên kết này mạnh nhất khi nó trùng phương với đường thẳng qua trục O - H của phân tử nước bên cạnh và yếu hơn khi nó lệch trục O -H.

+Ở nước đá, liên kết hidrô mạnh nhất, các phân tử nước phân bố cách xa nhau hơn, mật độ phân tử ít, khoảng trống giữa các phân tử lớn.

+ Trong nước thường thì  liên kết hidrô yếu là chủ yếu nên các phân tử nước xếp gần nhau hơn, mật độ phân tử lớn, khoảng trống giữa các phân tử nhỏ.

Vậy nước đá có cấu trúc thưa hơn, khối lượng riêng nhỏ hơn nên nó nổi lên trên nước thường.

b. 
- Phân tử nước phân cực yếu, liên kết hiđrô giữa các phân tử nước yếu và thường xuyên bị bẻ gãy nên chúng khá tự do và linh động, kích thước nhỏ, chúng dễ dàng thấm qua. 
- Các Ion tích điện (-) hoặc (+) mạnh nên hình thành liên kết với các phân tử nước tạo thành vỏ hydrat bao quanh nên có kích thước lớn không xâm nhập qua lớn kép photpholipit được. 
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Câu 2 (2 điểm)
a. trong một thí nghiệm một học sinh đã làm thí nghiệm như sau: cho 5ml dung dịch vào 2 ống nghiệm 1 và 2 lần lượt 2 dung dịch mantozơ và saccarozơ sau đó bổ xung vào cả 2 ống nghiệm 1ml hỗn hợp dung dịch dung dịch AgNO3/NH3 và dun nóng ở nhiệt độ 700c trong vài phút. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra và giải thích?
b. Các câu sau đây đúng hay sai? Hãy giải thích các câu sai.

1. Phôtpholipit thuộc nhóm các lipit đơn giản, còn côlestêrôn thuộc nhóm các lipit phức tạp.

2. Pentôzơ là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào tạo năng lượng, cấu tạo nên đisaccarit và pôlisaccarit.

3. Prôtêin chiếm tới trên 50% khối lượng khô của tế bào và là vật liệu cấu trúc của tế bào.

4. Bazơ nitơ ađênin và guanin thuộc nhóm pirimiđin có cấu tạo 2 mạch vòng, còn timin và xitôzin thuộc nhóm purin có cấu tạo 1 mạch vòng.

Hướng dẫn

	a. Hiện tượng: Có thấy kết thủa màu trắng bạc trên thành ống nghiệm 1.

Giải thích: Vì mantozơ được cấu tạo bởi hai gốc α – gluco bằng  LK α -1,4- glicozit. Trong dung dịch, gốc α - glucozơ của mantozo có thể mở vòng tạo ra nhóm CH=O có tính khử còn Saccarozơ được cấu tạo bởi 1 gốc α – glucozo và 1 gốc β – Fructozo bằng Lk 1,2 – Glicozit không có khả năng mở vòng để tạo nhóm CH=O ( vì nhóm OH ở C1 không còn) nên không có tính khử.

b

1. Sai. Cả phôtpholipit và côlestêrôn đều thuộc nhóm các lipit phức tạp.

2. Sai. Hexôzơ mới là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào tạo năng lượng, cấu tạo nên đisaccarit và pôlisaccarit.

3. Đúng.

4. Sai. Bazơ nitơ ađênin và guanin thuộc nhóm purin có cấu tạo 2 mạch vòng, còn timin và xitôzin thuộc nhóm pirimiđin có cấu tạo 1 mạch vòng.
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CẤU TRÚC TẾ BÀO
Câu 3: (2 điểm)
a. Các câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích.

1. Vi khuẩn lam thu nhận năng lượng ánh sáng mặt trời nhờ sắc tố diệp lục nằm trong lục lạp.

2. Tế bào thực vật có thành tế bào, màng tế bào, tế bào chất, không bào, lục lạp, ti thể, nhân.

3. Tất cả các tế bào động vật đều không có thành tế bào.

b. Dựa vào đặc điểm cấu trúc của màng sinh chất, hãy cho biết: Những chất nào có thể đi qua lớp phôtpholipit kép nhờ sự khuyếch tán? Các đại phân tử như prôtêin, các ion có thể qua màng tế bào bằng cách nào?

Hướng dẫn

	a.

 1. Sai. Vì: vi khuẩn lam không có lục lạp. Sự hấp thụ ánh sáng nhờ các sắc tố diệp lục nằm trên màng tilacôit rải rác trong tế bào chất.

2. Sai. Vì: chỉ có những tế bào giữ chức năng quang hợp mới có lục lạp

3. Sai. Vì: một số tế bào động vật cũng có thành tế bào (một số loại tế bào có thành bằng chất kitin như ở nhện và côn trùng.
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	b. - Những chất có thể khuyếch tán trực tiếp qua lớp photpholipit kép của màng tế bào là những chất tan trong lipit, có kích thước nhỏ, không tích điện và không phân cực.

- Các đại phân tử như prôtêin có kích thước phân tử lớn chỉ có thể qua màng tế bào bằng ẩm bào hay thực bào cũng như xuất bào.

- Các ion chỉ có thể đi qua màng nhờ các kênh prôtêin đặc biệt bằng cách khuyếch tán qua kênh hoặc bằng vận chuyển tích cực qua các kênh prôtêin.
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TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Câu 4 (1,5 điểm)

a. Giải thích tại sao tế bào cơ nếu co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa?


b. Tại sao khi cơ thể chúng ta hoạt động thể dục, thể thao thì các tế bào cơ lại sử dụng đường glucozơ trong hô hấp hiếu khí mà không dùng mỡ để hô hấp nhằm tạo ra nhiều ATP hơn?

Hướng dẫn

	a. Giải thích a: Vì khi tế bào sử dụng hết oxy mà không được cung cấp kịp nên quá trình sinh hóa trong tế bào bị bắt buộc chuyển sang hô hấp kị khí tạo axit lactic và một lượng nhỏ ATP không đủ cho hoạt động co cơ; chính axit lactic (sản phẩm của hô hấp kị khí) là nguyên nhân làm tế bào không tiếp tục co được nửa. 
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	b. Giải thích b: Khi chúng ta hoạt động thể dục, thể thao thì các tế bào cơ lại sử dụng đường glucozơ trong hô hấp hiếu khí mà không dùng mỡ để hô hấp vì:
Năng lượng giải phóng từ mỡ chủ yếu từ các axit béo. Axit béo có tỉ lệ oxi/cacbon thấp hơn nhiều so với đường glucozơ. Vì vậy, khi hô hấp hiếu khí, các axit béo của tế bào cơ cần tiêu tốn rất nhiều oxi, mà khi hoạt động mạnh lượng oxi mang đến tế bào bị giới hạn bởi khả năng hoạt động của hệ tuần hoàn, do vậy mặc dù phân giải mỡ tạo nhiều năng lượng nhưng tế bào cơ lại không sử dụng mỡ trong trường hợp oxi không được cung cấp đầy đủ.
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Câu 5 (2,5 điểm)

a. Trình bày sự dẫn truyền hidrô và tổng hợp ATP trong hô hấp tế bào theo thuyết hóa thẩm.

b. Tại sao đồng hoá cacbon bằng phương thức quang hợp ở cây xanh có ưu thế hơn so với phương thức hoá tổng hợp ở vi sinh vật?

Hướng dẫn

	a.Con đường dẫn truyền hidro :

- Gồm một chuỗi các phân tử chất mang ở đầu chuỗi, các nguyên tử hiđro từ NADH được chuyển đến enzym  NADH dehydrogenaz. Dưới tác động xúc tác của enzym này, NAD+ được giải phóng  và được dùng lại trong chu trình axit xitric. 

- NADH dehydrogenaz dẫn truyền điện tử cho một chất mang  ubiquinon để lại một số tương ứng các ion H+ được bơm vào xoang dịch gian màng của ty thể. Ubiquinon lại chuyển điện tử đến đến nhóm protein quan trọng gọi là xitocrom. 

- Mỗi xitocrom mang một nhóm hem chứa sắt như một phần của cấu trúc xitocrom và khi các điện tử được dịch chuyển từ một phân tử này đến một phân tử tiếp theo thì các nguyên tử sắt luân phiên nhau khi thì bị khử, khi thì bị Oxy hóa 

- Một số bước trongchuỗi oxy hóa khử giải phóng năng lượng dùng để bơm ion H+ qua màng. Toàn bộ sáu ion H+ được bơm qua màng nếu chuỗi chất mang bắt đầu với NADH.

- Cuối chuỗi dẫn truyền enzym xitocrom oxydaz hấp thụ điện tử, cùng với ion H+ và kết hợp chúng với oxy để hình thành nước. Các ion H+ được bơm ra ngoài đồng thời thúc đẩy tổng hợp ATP nhờ các hạt hình nấm gắn ở màng trong ty thể có chứa enzym ATP sintetaz. Khi mỗi đôi ion H+ đi qua, lại một phân tử ATP được tổng hợp. 
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	b

- Quang hợp ở cây xanh sử dụng hydro từ H2O rất dồi dào còn hóa năng hợp ở vi sinh vật sử dụng hydro từ chất vô cơ có hydro với liều lượng hạn chế. 

- Quang hợp ở cây xanh nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời là nguồn vô tận còn hoá năng hợp ở vi sinh vật nhận năng lượng từ các phản ứng oxy hóa rất ít.
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TRUYỀN TIN

Câu 6 (1,0 điểm)

Chất axetylcholine là một chất gây giãn cơ trơn của mạch máu. Bằng kiến thức về sự truyền tin giữa các tế bào, hãy giải thích hiện tượng giãn cơ. 
Hướng dẫn

	- Tại tế bào biểu bì: 

+ Phân tử tín hiệu acetylcholine liên kết vào thụ thể trên màng sinh chất dẫn đến hoạt hoá phospholipase C phân cắt một loại phospholipid trên màng tạo IP3 

+ IP3 liên kết vào kênh calcium đóng mở bởi IP3 trên mạng nội chất và trên màng sinh chất, khiến nó mở ra, làm cho nồng độ Ca2+  trong tế bào chất tăng lên, Ca2+  hoạt hoá enzim NO synthase tạo NO

- Tại tế bào cơ trơn: 

+ NO khuếch tán nhanh từ tế bào biểu bì đến các tế bào cơ trơn kế cận để hoạt hoá enzim guanynyl cylcase xúc tác quá trình chuyển hoá GTP thành cGMP kích thích Ca2+  di chuyển vào mạng nội chất qua kênh calcium. 

+ Nồng độ Ca2+  trong tế bào cơ trơn giảm khiến cho phần đầu của myosin tách khỏi actin gây hiện tượng giãn cơ
	0,25

0,25

0,25

0,25


PHÂN BÀO

Câu 7 (1,0 điểm)

Nêu vai trò của các điểm chốt trong điều chỉnh chu kì tế bào?

Hướng dẫn

	- Các tế bào trong cơ thể đa bào chỉ phân chia khi nhận được các tín hiệu từ bên ngoài cũng như từ bên trong tế bào. Tại G1 cũng như một số giai đoạn khác có tồn tại “điểm kiểm soát” mà ở đó tế bào tích lũy đủ một lượng phức chất nhất định thì nói mới chuyển sang pha kế tiếp

+ điểm chốt R ( vào S) : là điểm chốt ở cuối pha G1, báo hiệu rằng các quá trình tăng trưởng, quá trình chuẩn bị cho sự cho sự tái bản ADN đã hoàn tất. Nếu tb vượt qua G1 sẽ tiếp tục sang pha S, nếu không  tb bị ách lại tại G1

+ Điểm chốt G2 ( vào M) : báo hiệu các quá trình cần thiết cho phân bào phải được hoàn tất như : tái bản ADN sự tạo thành các vi ống để chuẩn bị cho sự tạo thoi phân bào...Nếu chưa hoàn tất hoặc có hư hỏng ADN -> tb bị ách lại ở G2, không đi vào M -> ngăn chặn việc di truyền các hư hỏng trong hệ gen cho các tế bào con cháu.

+ Điểm chốt M : Ở giai đoạn kì giữa chuyển sang kì sau : Nếu các quá trình như tan rã màng nhân , tạo thoi phân bào ... chưa hoàn tất thì tế bào bị ách lại ở M -> các tế bào đa bội , kì sau và kì cuối không xảy ra.
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Câu 8 (2,0 điểm)

Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 360 nhiễm sắc thể đơn, đang phân bào tại vùng sinh sản. Mỗi tế bào đều nguyên phân một số lần bằng số nhiễm sắc thể đơn có chung một nguồn gốc trong một tế bào. Tất cả các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh tinh, giảm phân tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 12,5%. Các hợp tử tạo ra chứa tổng số 2880 nhiễm sắc thể đơn.

a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, tên loài.

b. Xác định số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu và số tế bào sinh tinh.

Hướng dẫn

	·  Gọi 

· số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu là a ( a € N).

· Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là 2n.

( số NST đơn có chung một nguồn gốc trong 1 tế bào là n.

· Ta có:

·  Tổng số NST đơn có trong các tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là: 

a.2n = 360 (1).

· Số tế bào sinh tinh là: a.2n.

· Số tinh trùng được tạo ra là: 4.a.2n.

· Số tinh trùng được thụ tinh là: 4.a.2n.12,5% = 0,5. a.2n = Số hợp tử được hình thành. 

· Tổng số NST đơn trong các hợp tử:  0,5. a.2n. 2n = 2880  (2).

· Từ (1) và (2) suy ra: n = 4.

a. Bộ NST lưỡng bội của loài: 2n = 8. Ruồi giấm.

b. Số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu: a.2n = 360 ( a = 45.

Số tế bào sinh tinh = 45. 24 =  720.
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VI SINH VẬT

Câu 9: (2,5 điểm)
a. Nêu những điểm khác biệt giữa nấm men và nấm sợi. Nấm men rượu sinh sản như thế nào trong điều kiện hiếu khí và kị khí?

b. Rượu vang nếu không được thanh trùng đúng cách rất dễ bị vi khuẩn lactic dị hình làm chua, do đó không để được lâu. Hãy giải thích vì sao?

Hướng dẫn
a. * Điểm khác biệt giữa nấm men và nấm sợi:
	Nấm men

- Đơn bào

- Trong tế bào có nhân

- Thành tế bào chứa mannan glucan hoặc mannan kitin

- Không sống cộng sinh

- Sinh sản bằng cách nảy chồi, phân cắt tế bào

- Sinh sản vô tính bằng bào tử hình thành trong túi

- Sinh sản hữu tính đơn giản
	Nấm sợi

- Đa bào dạng sợi phân nhánh, có vách ngăn hoặc không có vách ngăn ngang

- Có những tế bào không nhân hoặc có nhiều nhân

- Thành tế bào có các thành phần cấu tạo là kitin, xenlulôzơ, glucan

- Sống cộng sinh, hoại sinh

- Sinh sản bằng những đoạn sợi nấm

- Sinh sản vô tính bằng bào tử hình thành trong và ngoài túi

- Sinh sản hữu tính phức tạp
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	* Nấm men rượu trong điều kiện hiếu khí thì sinh sản nhanh và hầu như không lên men rượu, trong điều kiện kị khí thì ngược lại.
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	b. Trong quá trình lên men, rượu vang rất dễ bị nhiễm vi khuẩn lactic dị hình (Leuconostoc oenos). Nếu rượu vang không được thanh trùng đúng cách, vi khuẩn này còn trong rượu vang sẽ biến đổi phần dư glucôzơ thành axit lactic, CO2, etanol, axit axetic... do đó rượu vang có bọt và bị chua.
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Câu 10: (2,5 điểm)
a. Vì sao mỗi loại virut chỉ nhân lên trong một tế bào vật chủ xác định? Làm thế nào để phagơ không thể xâm nhập được vào tế bào vi khuẩn?

b. Tại sao một số phụ nữ khi sử dụng kháng sinh để chữa bệnh nhiễm khuẩn thường dễ bị bệnh phụ khoa do nấm Candida albicans?

Hướng dẫn

	a.  - Virut chỉ bám đặc hiệu lên thụ thể trên bề mặt tế bào, nếu không có thụ thể đặc hiệu thì virut không bám vào được.

- Phagơ không thể xâm nhập được vào thành tế bào vi khuẩn nếu:

+ Thành tế bào bị phá hỏng ( không còn thụ thể ( phagơ không thể hấp phụ ( không xâm nhập được

+ Tạo các chủng vi khuẩn bị đột biến ( thành tế bào vi khuẩn có các thụ thể khác ( phagơ không xâm nhập được.
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	b.  - Vi khuẩn lactic (Lactobacillus acidophilus) trong âm đạo tiết axit lactic làm giảm độ pH, ngăn cản sự sinh sản mạnh mẽ của nấm Candida albicans.

- Khi dùng kháng sinh chỉ diệt được vi khuẩn mà không diệt được nấm, lúc đó nấm Candida albicans sẽ phát triển mạnh gây bệnh phụ khoa.
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